
PHÂN VIỆN BẮC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KIỂM TRA PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH ĐẦU VÀO
ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 29

Ngày thi: 19/09/2026
(Hướng dẫn thi, Ca thi: thông báo cụ thể chi tiết theo nhóm lớp đăng ký)

STT Họ Tên MSV Lớp Ghi chú
1 Đinh Nguyễn Hoàng An 29A4010114 K29NHA-BN
2 Đào Viết Hoàng Anh 29A4010116 K29NHA-BN
3 Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh 29A4010119 K29NHA-BN
4 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 29A4010122 K29NHA-BN
5 Trương Phúc Anh 29A4010125 K29NHA-BN
6 Dương Việt Bách 29A4010128 K29NHA-BN
7 Vũ Quỳnh Châu 29A4010131 K29NHA-BN
8 Phùng Chí Cường 29A4010134 K29NHA-BN
9 Phạm Thị Duyên 29A4010137 K29NHA-BN
10 Lý Thị Thu Hằng 29A4010140 K29NHA-BN
11 Bạch Quỳnh Hân 29A4010143 K29NHA-BN
12 Phạm Lê Kim Hoàn 29A4010146 K29NHA-BN
13 Trần Thị Hồng 29A4010149 K29NHA-BN
14 Lê Thị Huyền 29A4010152 K29NHA-BN
15 Cao Tuấn Hưng 29A4010155 K29NHA-BN
16 Nguyễn Thị Hương 29A4010158 K29NHA-BN
17 Đặng Minh Khôi 29A4010161 K29NHA-BN
18 Hoàng Thị Hà Linh 29A4010164 K29NHA-BN
19 Nguyễn Trần Trang Linh 29A4010167 K29NHA-BN
20 Vũ Khánh Linh 29A4010170 K29NHA-BN
21 Mã Thị Khánh Ly 29A4010173 K29NHA-BN
22 Lê Anh Minh 29A4010176 K29NHA-BN
23 Trần Bảo Nam 29A4010179 K29NHA-BN
24 Vũ Thanh Ngọc 29A4010182 K29NHA-BN
25 Bùi Bảo Như 29A4010185 K29NHA-BN
26 Đào Thu Phương 29A4010188 K29NHA-BN
27 Nguyễn Hữu Nhật Quang 29A4010191 K29NHA-BN
28 Nguyễn Hoàng Quân 29A4010194 K29NHA-BN
29 Lê Thị Diễm Quỳnh 29A4010196 K29NHA-BN
30 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 29A4010197 K29NHA-BN
31 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 29A4010198 K29NHA-BN
32 Bùi Thanh Thảo 29A4010199 K29NHA-BN
33 Lê Phương Thảo 29A4010200 K29NHA-BN
34 Ngô Phương Thảo 29A4010201 K29NHA-BN
35 Phạm Phương Thảo 29A4010202 K29NHA-BN
36 Thân Thị Thanh Thảo 29A4010203 K29NHA-BN
37 Trần Thị Phương Thảo 29A4010204 K29NHA-BN
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38 Nguyễn Thị Thiện 29A4010205 K29NHA-BN
39 Nguyễn Thị Thanh Thủy 29A4010206 K29NHA-BN
40 Phạm Anh Thư 29A4010207 K29NHA-BN
41 Vũ Hồng Giáng Thư 29A4010208 K29NHA-BN
42 Ngụy Huyền Thương 29A4010209 K29NHA-BN
43 Nguyễn Thị Hương Trà 29A4010210 K29NHA-BN
44 Khúc Thị Thùy Trang 29A4010211 K29NHA-BN
45 Ngô Lâm Trang 29A4010212 K29NHA-BN
46 Nguyễn Huyền Trang 29A4010213 K29NHA-BN
47 Nguyễn Thị Thùy Trang 29A4010214 K29NHA-BN
48 Nguyễn Yến Trang 29A4010215 K29NHA-BN
49 Khương Bảo Trân 29A4010216 K29NHA-BN
50 Trần Việt Trung 29A4010217 K29NHA-BN
51 Vũ Thành Trung 29A4010218 K29NHA-BN
52 Vũ Ngọc Tú 29A4010219 K29NHA-BN
53 Nguyễn Hữu Tuấn 29A4010220 K29NHA-BN
54 Trần Thu Uyên 29A4010221 K29NHA-BN
55 Lại Hữu Vịnh 29A4010222 K29NHA-BN
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